	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 01


a. Contains sound /eə/
b. Contains sound /h/
c. Has the transcription / ˈklɑːsrʊm/
d. Has the stress pattern 0oo

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
The great white shark is the largest predatory shark and is probably the most wellknown and feared shark. The great white shark is gray or bluish above and white below. The largest great whites can reach lengths of 22 feet and weigh up to 5,000 pounds. Most are between 13 and 16 feet and weigh 1.500- 2,400 pounds. The great white has massive teeth, which are positioned in rows and serrated. When the great white attacks, it bites its prey and shakes its head back and forth. The serrated teeth act as a saw and literally tear the victim apart. The great white shark often swallows many of its own teeth in an attack.
_______Hết_______

         
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 02


a. Contains sound / ɜː/
b. Contains sound / dʒ/
c. Has the transcription / ˈʧuːzdeɪ/
d. Has the stress pattern o0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
In 1274, Italian explorers Marco and Niccolo Polo set out on a 24-year journey in which they traveled the famous Silk Road from Italy, through brutal deserts and towering mountains to eastern China. They traveled over 4.000 miles in all. Marco and Niccolo were among the very first Europeans to explore the empire of China. In China, Marco Polo even worked for ruler Kublai Khan. Polo detailed his experiences and findings in China by writing a book. Polo described materials and inventions never before seen in Europe. Paper money, a printing press, gunpowder and coal were among the products he wrote about.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 03


a. Contains sound /ai/
b. Contains sound /s/
c. Has the transcription /ˈmjuːzɪk/
d. Has the stress pattern 0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Alexander Graham Bell is best-known for his invention of the telephone. While trying to discover the secret of transmitting multiple messages on a single wire, Bell heard the sound of a plucked string along some of the electrical wire. One of Bell's assistants. Thomas A. Watson, was trying to reactivate a telephone transmitter. After hearing the sound. Bell believed he could send the sound of a human voice over the wire. After receiving a patent on March 7, 1876 for transmitting sound along a single wire, he successfully transmitted human speech on March 10 Bell's telephone patent was one of the most valuable patents ever issued. He started the Bell Telephone Company in 1877.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 04


a. Contains sound / æ/
b. Contains sound / ð/
c. Has the transcription / ˈlæŋgwɪʤ/
d. Has the stress pattern o0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
The famous face which is seen at more than 9,000 KFC restaurants worldwide actually belonged to a real person: Colonel Harland Sanders. At different times he was a soldier, an insurance agent, a tyre salesman and worked in his parents' petrol station. When he saw that people were more interested in his home made food than the petrol he was selling, he decided to open his first restaurant in Utah, USA, in the early 1950s. Colonel Sanders is also remembered for organising the biggest party in history about 35,000 people attended his seventy-ninth birthday in 1970.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 05


a. Contains sound / ɑː/
b. Contains sound / ʒ/
c. Has the transcription / ˈɪŋglɪʃ/
d. Has the stress pattern 0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Scientists have discovered a new planet. They are confident that human beings will be able to live there as it has plenty of water, light and oxygen, and the temperature and air are all very similar to those on Earth. They have done tests and know that plants can grow there. They have not found any alien life there, though they cannot be sure it doesn't exist. They have decided to send a spaceship of people to Hero from Earth to start a space colony, and a new human society. But the spaceship can only carry six people: any volunteers with children will have to leave them behind.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 06


a. Contains sound / ʌ/
b. Contains sound /z/
c. Has the transcription / kəmˈpjuːtə/
d. Has the stress pattern 0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Earth Day is celebrated annually on April Various events are held in many countries to demonstrate support and raise awareness about the importance of protecting our Earth's natural environment and taking action. The first Earth Day was held in the USA It was founded by United States Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in-a general educational forum or seminar. While the first Earth Day was focused on the USA. an organization launched by Denis Hayes, who was the original coordinator in 1970, took it international in 1990 and organized events in 141 nations.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 07


a. Contains sound /ai/
b. Contains sound / θ/
c. Has the transcription / ˈbɜːθdeɪ/
d. Has the stress pattern oo0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
The famous face which is seen at more than 9,000 KFC restaurants worldwide actually belonged to a real person: Colonel Harland Sanders. At different times he was a soldier, an insurance agent, a tyre salesman and worked in his parents' petrol station. When he saw that people were more interested in his home made food than the petrol he was selling, he decided to open his first restaurant in Utah, USA, in the early 1950s. Colonel Sanders is also remembered for organising the biggest party in history about 35,000 people attended his seventy-ninth birthday in 1970.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 08


a. Contains sound /ei/
b. Contains sound /s/
c. Has the transcription / ˈreɪni/
d. Has the stress pattern o0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
In 1274, Italian explorers Marco and Niccolo Polo set out on a 24-year journey in which they traveled the famous Silk Road from Italy, through brutal deserts and towering mountains to eastern China. They traveled over 4.000 miles in all. Marco and Niccolo were among the very first Europeans to explore the empire of China. In China, Marco Polo even worked for ruler Kublai Khan. Polo detailed his experiences and findings in China by writing a book. Polo described materials and inventions never before seen in Europe. Paper money, a printing press, gunpowder and coal were among the products he wrote about.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 09


a. Contains sound / æ/
b. Contains sound / ŋ/
c. Has the transcription / ˈhaʊswaɪf/
d. Has the stress pattern o0

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
A Swiss man was amazed to see an extra $100,000 in his bank account one day. He started spending the money immediately, organizing expensive parties for his friends and buying things he'd never been able to afford before. When the bank noticed its mistake- the money actually belonged to a much richer man with the same name - he had already spent &85.000. A court ruled that the money wasn't his, and that he would have to repay the full amount.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 10


a. Contains sound /ɒ/
b. Contains sound /s/
c. Has the transcription / ˈkɪʧɪn/
d. Has the stress pattern 0oo

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Earth Day is celebrated annually on April Various events are held in many countries to demonstrate support and raise awareness about the importance of protecting our Earth's natural environment and taking action. The first Earth Day was held in the USA It was founded by United States Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in-a general educational forum or seminar. While the first Earth Day was focused on the USA. an organization launched by Denis Hayes, who was the original coordinator in 1970, took it international in 1990 and organized events in 141 nations.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 11


e. Contains sound /e/
f. Contains sound / ʃ/
g. Has the transcription / ˈɑːmˈʧeə/
h. Has the stress pattern o0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
The great white shark is the largest predatory shark and is probably the most wellknown and feared shark. The great white shark is gray or bluish above and white below. The largest great whites can reach lengths of 22 feet and weigh up to 5,000 pounds. Most are between 13 and 16 feet and weigh 1.500- 2,400 pounds. The great white has massive teeth, which are positioned in rows and serrated. When the great white attacks, it bites its prey and shakes its head back and forth. The serrated teeth act as a saw and literally tear the victim apart. The great white shark often swallows many of its own teeth in an attack.
_______Hết_______

         
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 12


e. Contains sound /ɔi/
f. Contains sound / tʃ/
g. Has the transcription / ˈθɪətə/
h. Has the stress pattern o0oo

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
In 1274, Italian explorers Marco and Niccolo Polo set out on a 24-year journey in which they traveled the famous Silk Road from Italy, through brutal deserts and towering mountains to eastern China. They traveled over 4.000 miles in all. Marco and Niccolo were among the very first Europeans to explore the empire of China. In China, Marco Polo even worked for ruler Kublai Khan. Polo detailed his experiences and findings in China by writing a book. Polo described materials and inventions never before seen in Europe. Paper money, a printing press, gunpowder and coal were among the products he wrote about.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 13


e. Contains sound / ʊ/
f. Contains sound / ð/
g. Has the transcription / ˈdɒktə/
h. Has the stress pattern 0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Alexander Graham Bell is best-known for his invention of the telephone. While trying to discover the secret of transmitting multiple messages on a single wire, Bell heard the sound of a plucked string along some of the electrical wire. One of Bell's assistants. Thomas A. Watson, was trying to reactivate a telephone transmitter. After hearing the sound. Bell believed he could send the sound of a human voice over the wire. After receiving a patent on March 7, 1876 for transmitting sound along a single wire, he successfully transmitted human speech on March 10 Bell's telephone patent was one of the most valuable patents ever issued. He started the Bell Telephone Company in 1877.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 14


e. Contains sound / ɔː/
f. Contains sound /j/
g. Has the transcription / ˈsɪŋə/
h. Has the stress pattern 0oo

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
The famous face which is seen at more than 9,000 KFC restaurants worldwide actually belonged to a real person: Colonel Harland Sanders. At different times he was a soldier, an insurance agent, a tyre salesman and worked in his parents' petrol station. When he saw that people were more interested in his home made food than the petrol he was selling, he decided to open his first restaurant in Utah, USA, in the early 1950s. Colonel Sanders is also remembered for organising the biggest party in history about 35,000 people attended his seventy-ninth birthday in 1970.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 15


e. Contains sound /u:/
f. Contains sound /ŋ/
g. Has the transcription / ˈgɑːdn/
h. Has the stress pattern o0oo

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Scientists have discovered a new planet. They are confident that human beings will be able to live there as it has plenty of water, light and oxygen, and the temperature and air are all very similar to those on Earth. They have done tests and know that plants can grow there. They have not found any alien life there, though they cannot be sure it doesn't exist. They have decided to send a spaceship of people to Hero from Earth to start a space colony, and a new human society. But the spaceship can only carry six people: any volunteers with children will have to leave them behind.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 16


e. Contains sound /əʊ/
f. Contains sound /dʒ/
g. Has the transcription /ˈwɔːtə/
h. Has the stress pattern o0

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Earth Day is celebrated annually on April Various events are held in many countries to demonstrate support and raise awareness about the importance of protecting our Earth's natural environment and taking action. The first Earth Day was held in the USA It was founded by United States Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in-a general educational forum or seminar. While the first Earth Day was focused on the USA. an organization launched by Denis Hayes, who was the original coordinator in 1970, took it international in 1990 and organized events in 141 nations.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 17


e. Contains sound / ɜː/
f. Contains sound /f/
g. Has the transcription / ˈʃʊgə/
h. Has the stress pattern 0oo

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
The famous face which is seen at more than 9,000 KFC restaurants worldwide actually belonged to a real person: Colonel Harland Sanders. At different times he was a soldier, an insurance agent, a tyre salesman and worked in his parents' petrol station. When he saw that people were more interested in his home made food than the petrol he was selling, he decided to open his first restaurant in Utah, USA, in the early 1950s. Colonel Sanders is also remembered for organising the biggest party in history about 35,000 people attended his seventy-ninth birthday in 1970.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 18


e. Contains sound /ʌ/
f. Contains sound /h/
g. Has the transcription /ˈbɑːθruːm/
h. Has the stress pattern oo0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
In 1274, Italian explorers Marco and Niccolo Polo set out on a 24-year journey in which they traveled the famous Silk Road from Italy, through brutal deserts and towering mountains to eastern China. They traveled over 4.000 miles in all. Marco and Niccolo were among the very first Europeans to explore the empire of China. In China, Marco Polo even worked for ruler Kublai Khan. Polo detailed his experiences and findings in China by writing a book. Polo described materials and inventions never before seen in Europe. Paper money, a printing press, gunpowder and coal were among the products he wrote about.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 19


e. Contains sound / ɪ/
f. Contains sound / tʃ/
g. Has the transcription / ˈhændbæg/
h. Has the stress pattern o0o

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
A Swiss man was amazed to see an extra $100,000 in his bank account one day. He started spending the money immediately, organizing expensive parties for his friends and buying things he'd never been able to afford before. When the bank noticed its mistake- the money actually belonged to a much richer man with the same name - he had already spent &85.000. A court ruled that the money wasn't his, and that he would have to repay the full amount.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2022 - 2023
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4) 
	Học phần: 	PHÁT ÂM
	Lớp:  21T4 – NNA	   Ngày thi:  ____ / ____ / 2022 
	Thời gian thi: 3-5 phút/ sinh viên (không kể thời gian phát đề)

[bookmark: _GoBack]Part 1 (2 points): Find ONE word that: Mã đề 20


e. Contains sound / i:/
f. Contains sound /z/
g. Has the transcription / ˈriːdɪŋ/
h. Has the stress pattern o0

Part 2 (8 points): Read aloud a text. You will have 45 seconds to prepare. Then you will have 45 seconds to read the text aloud
Earth Day is celebrated annually on April. Various events are held in many countries to demonstrate support and raise awareness about the importance of protecting our Earth's natural environment and taking action. The first Earth Day was held in the USA It was founded by United States Senator Gaylord Nelson as an environmental teach-in-a general educational forum or seminar. While the first Earth Day was focused on the USA. an organization launched by Denis Hayes, who was the original coordinator in 1970, took it international in 1990 and organized events in 141 nations.
_______Hết_______        
   TRƯỞNG KHOA		TỔ TRƯỞNG		                     GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


				Nguyễn Thị Thu Hà		        Trần Thanh Trúc
